
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số máy Ký tên LT Ký tên TH
1 24CB4092 Nguyễn Khắc Chí Thành 22/06/2006 Quảng Nam
2 24CB4093 Nguyễn Văn Thành 01/01/2006 Quảng Nam
3 24CB4094 Trương Ngọc Thế 16/11/2006 Quảng Nam
4 24CB4095 Mai Thị Thoa 07/11/2006 Quảng Nam
5 24CB4096 Lê Vũ Minh Thư 14/07/2006 Quảng Nam
6 24CB4097 Mai Văn Thức 05/09/2006 Quảng Nam
7 24CB4098 Trịnh Đình Thức 19/01/1985 Quảng Nam
8 24CB4099 Ngô Công Thương 25/09/2006 Quảng Nam
9 24CB4100 Nguyễn Ngọc Tiên 19/09/2006 Quảng Nam

10 24CB4101 Mai Thanh Tín 14/10/2000 Đà Nẵng
11 24CB4102 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 12/03/2006 Quảng Nam
12 24CB4103 Đoàn Thị Đoan  Trang 18/08/2006 Quảng Nam
13 24CB4104 Nguyễn Văn Trí 16/01/2006 Quảng Nam
14 24CB4105 Phan Minh Trí 05/06/2006 Quảng Nam
15 24CB4106 Nguyễn Thị Đoan Trinh 04/09/2006 Quảng Nam
16 24CB4107 Lê Thị Mỹ  Trinh 08/03/2006 Quảng Nam
17 24CB4108 Ngô Quang Trung 27/04/2006 Quảng Nam
18 24CB4109 Đặng Trường 08/04/2006 Quảng Nam
19 24CB4110 Nguyễn  Tưởng 18/12/2006 Quảng Nam
20 24CB4111 Ngô Đình  Văn 07/10/1988 Quảng Nam
21 24CB4112 Phan Văn Vĩ 06/11/2006 Quảng Nam
22 24CB4113 Võ Văn Việt 04/11/2006 Quảng Nam
23 24CB4114 Lương Thế Vinh 09/03/1994 Quảng Nam
24 24CB4115 Nguyễn Thanh Vũ 25/11/1998 Quảng Nam
25 24CB4116 Huỳnh Tấn Vũ 08/12/2006 Quảng Nam
26 24CB4117 Phan Lê Như Vũ 19/03/2006 Quảng Nam
27 24CB4118 Cao Long Vũ 05/04/2006 Quảng Nam
28 24CB4119 Nguyễn Tiến Vũ 11/10/2006 Quảng Nam
29 24CB4120 Vương Quốc Vũ 15/10/2005 Tp.Hồ Chí 

Minh

30 24CB4121 Phạm Trọng Phong 01/03/1980 Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG CẤP ASEAN
TRUNG TÂM NN - TN ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
Khóa thi ngày: 30/03/2024 - Xuất thi: 10h10-11h40

Phần thi: Lý thuyết + Thực hành
Ngày thi: ....................* Thời gian thi:......... phút, từ.......... đến..........  * Phòng thi.................

CT. HỘI ĐỒNG THICÁN BỘ COI THI 1
Quảng Nam, ngày ..... tháng ...... năm 20......

Phần thi lý thuyết (LT):   Có mặt : ......... * Vắng mặt: ........... * Số bài thi:...........(bằng chữ:......................)
Danh sách này có: 30 thí sinh dự thi.

CÁN BỘ COI THI 2

Phần thi thực hành (TH): Có mặt: .......... * Vắng mặt: ........... * Số bài thi:...........(bằng chữ:......................)


